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PHIẾU TOÁN SỐ 1
I. TRẮC NGHIỆM 

1. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

a) Kết quả phép cộng 5402 + 3789 là:

A. 9911 
  B. 9191
C. 9190

b) Kết quả phép cộng 3070 + 4939 là:

A. 8009


B. 8050


     C. 8500

c) Kết quả phép cộng 1724 + 1017 là:

A. 2741


B. 2731
C. 2737

2. Khoanh tròn vào đáp án đúng:

a) Tổng của 4037 và 1428 là:

A. 5465


B. 5475 
C. 5485 

b) Tổng của 1454 và 2315 rồi bớt đi 435 là:

A. 3324 


B. 3334 
C. 3344 

c) Tổng của 1705 và 2144 là:

A. 3829 


B. 3839 
C. 3849 
3. Khoanh vào số liền trước của số: 8888?
A. 8887          B. 9989               C. 9998                  D. 9889 

4. Khoanh vào số bé nhất trong dãy số: 6089, 6299, 6298, 6288? 

A. 6089        B. 6299         C. 6298                   D. 6288 

5. Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = …… dm? 
A. 82                 B. 802                     C. 820               D. 10 
6: Giá trị của biểu thức 216 + 30 : 5 là bao nhiêu?

         A. 246                  B. 211                 C. 221                   D. 222
7. Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây: 

A. thứ hai                    B. thứ ba                   C. thứ tư              D. thứ năm 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

      a, 6943 + 1347                 b) 9822- 2918                      c) 1816 ( 4                            d) 3192 : 7 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông có cạnh 5cm. Tính độ dài đoạn dây đó?

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Một lớp học có 25 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh? 

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Bài 4. Cho hình chữ nhật ABCD. Hãy nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, CD, AD, PQ.
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Bài 5. Xe thứ nhất chở được 2340kg hàng, xe thứ hai chở hơn xe thứ nhất 475kg hàng. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Bài 6. a) Tính tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

    b) Tính tổng của số lớn nhất có ba chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số.

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
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[image: image3.emf]PHI Ế U TV S Ố   1   I  –   Bài t ậ p v ề   đ ọ c hi ể u   Ông Y ế t Kiêu       Ngày xưa, có m ộ t ngư ờ i tên là Y ế t Kiêu làm ngh ề   đánh cá. Y ế t Kiêu có s ứ c kh ỏ e hơn  ngư ờ i, không ai đ ị ch n ổ i. Đ ặ c bi ệ t, Y ế t  Kiêu có tài bơi l ộ i. M ỗ i l ầ n xu ố ng nư ớ c b ắ t cá,  ông có th ể   ở   dư ớ i nư ớ c luôn sáu, b ả y ngày m ớ i lên.       H ồ i  ấ y, gi ặ c ngo ạ i xâm mang 100 thuy ề n l ớ n theo đư ờ ng bi ể n vào cư ớ p nư ớ c ta. Nhà  cua r ấ t lo s ợ , cho s ứ   gi ả   đi kh ắ p nơi tìm ngư ờ i tài gi ỏ i ra đánh gi ặ c. Y ế t Kiêu đ ế n tâu vua:   -   Tôi tuy tài hèn s ứ c y ế u nhưng xin quy ế t tâm đánh gi ặ c c ứ u nư ớ c.   Vua h ỏ i:   -   Nhà ngươi c ầ n bao nhiêu ngư ờ i? Bao nhiêu thuy ề n bè?   -   Tâu b ệ   h ạ , ch ỉ   m ộ t mình tôi cũng đ ủ .       Vua cho m ộ t đ ộ i quân cùng đi v ớ i ông đ ể   đánh gi ặ c. Ông b ả o quân l ính s ắ m cho ông  m ộ t cái khoan, m ộ t cái búa r ồ i m ộ t mình l ặ n xu ố ng đáy bi ể n, ti ế n đ ế n ch ỗ   thuy ề n gi ặ c,  tìm đúng đáy thuy ề n, v ừ a khoan v ừ a đ ụ c. Ông làm r ấ t nhanh, r ấ t nh ẹ   nhàng, kín đáo,  thuy ề n gi ặ c đ ắ m h ế t chi ế c này đ ế n chi ế c khác. Th ấ y th ế , gi ặ c s ợ   l ắ m, ch úng đành v ộ i vã  quay thuy ề n v ề , không dám sang cư ớ p nư ớ c ta n ữ a.   (Theo Nguy ễ n Đ ổ ng Chi)   Khoanh tròn ch ữ   cái trư ớ c ý tr ả   l ờ i đúng   1.   Nhân v ậ t Y ế t Kiêu có nh ữ ng đ ặ c đi ể m gì n ổ i b ậ t?   a -   S ứ c kh ỏ e hơn ngư ờ i, có tài bơi l ộ i   b -   S ứ c kh ỏ e hơn ngư ờ i, có tài b ắ t cá   c -   S ứ c kh ỏ e hơn ngư ờ i, đánh cá gi ỏ i   2 . Vì sao Y ế t Kiêu đ ế n tâu vua xin đư ợ c đi đánh gi ặ c?  

 
[image: image4.emf]PHI Ế U TV S Ố   2   I  –   Bài t ậ p v ề   đ ọ c hi ể u   Con voi c ủ a Tr ầ n Hưng Đ ạ o       Trong cu ộ c kháng chi ế n ch ố ng quân Nguyên, trên đư ờ ng ti ế n quân, voi c ủ a Tr ầ n Hưng Đ ạ o b ị   sa  l ầ y. Quân sĩ cùng   nhân dân trong vùng tìm đ ủ   m ọ i cách đ ể   c ứ u voi nhưng vô hi ệ u. Bùn l ầ y nhão, voi  to n ặ ng m ỗ i lúc m ộ t lún thêm mà nư ớ c tri ề u l ạ i đang lên nhanh. Vì vi ệ c quân c ấ p bách,Tr ầ n Hưng  Đ ạ o đành đ ể   voi  ở   l ạ i. Voi ch ả y nư ớ c m ắ t nhìn v ị   ch ủ   tư ớ ng ra đi.       Có l ẽ   vì th ương ti ế c con v ậ t khôn ngoan có nghĩa v ớ i ngư ờ i, có công v ớ i nư ớ c nên khi hô hào  quân sĩ, Tr ầ n Hưng Đ ạ o đã tr ỏ   xu ố ng dòng sông Hóa th ề   r ằ ng: “Chuy ế n này không phá xong gi ặ c  Nguyên, th ề   không v ề   đ ế n b ế n sông này n ữ a!”. L ờ i th ề   b ấ t h ủ   đó c ủ a Tr ầ n Hưng Đ ạ o đã   đư ợ c ghi  chép trong s ử   sách. Nhân dân đ ị a phương đã đ ắ p m ộ   cho voi, xây tư ợ ng voi b ằ ng g ạ ch, sau t ạ c  tư ợ ng đá và l ậ p đ ề n th ờ   con voi trung hi ế u này.       Ngày nay, sát bên b ờ   sông Hóa còn m ộ t gò đ ấ t n ổ i lên r ấ t l ớ n. Tương truy ề n đó là m ộ   voi ngày  xưa.   (Đoàn   Gi ỏ i)   Khoanh tròn ch ữ   cái trư ớ c ý tr ả   l ờ i đúng   1.   Trên đư ờ ng ti ế n quân, voi c ủ a Tr ầ n Hưng Đ ạ o g ặ p ph ả i chuy ệ n gì?   a -   B ị   sa vào cái h ố   r ấ t sau   b -   B ị   th ụ t xu ố ng bùn l ầ y   c -   B ị   nư ớ c tri ề u cu ố n đi   2 . Hình  ả nh “voi ch ả y nư ớ c m ắ t nhìn v ị   ch ủ   tư ớ ng ra đi” nói lên   đi ề u gì?   a -   Voi r ấ t bu ồ n vì không đư ợ c cùng ch ủ   tư ớ ng đi đánh gi ặ c   b -   Voi r ấ t bu ồ n vì không đư ợ c s ố ng g ầ n gũi bên ch ủ   tư ớ ng   c -   Voi r ấ t bu ồ n vì ph ả i  ở   l ạ i m ộ t mình, không có ai b ầ u b ạ n   3 . Dòng nào dư ớ i đây nêu đúng 3 t ừ   ng ữ   nói v ề   con voi như nói v ề   m ộ t ch i ế n sĩ?   a -   Ch ả y nư ớ c m ắ t, có nghĩa, có công   b -   Khôn ngoan, có nghĩa, có công   c -   Có nghĩa, có công, trung hi ế u   4 . Vì sao l ờ i th ề   c ủ a Tr ầ n Hưng Đ ạ o bên dòng sông Hóa đư ợ c ghi vào s ử   sách?   a -   Vì đó là l ờ i th ề   th ể   hi ệ n tinh th ầ n quy ế t tâm tiêu di ệ t gi ặ c Nguyên   b -   Vì đó là l ờ i th ề   th ể   hi ệ n lòng ti ế c thương đ ố i v ớ i con voi trung nghĩa   c -   Vì đó là l ờ i th ề   th ể   hi ệ n s ự   g ắ n bó sâu n ặ ng đ ố i v ớ i dòng sông Hóa   II -   Bài t ậ p v ề   Chính t ả , Luy ệ n t ừ   và câu, T ậ p làm văn   1.   Chép l ạ i các t ừ   ng ữ   sau khi đi ề n vào ch ỗ   tr ố ng:   a)  l  h o ặ c  n  

-   thi ế u …iên/………..  -   …..iên l ạ c/………..  


PHIẾU TV SỐ 3

 Đọc thầm văn bản sau:
	Nhà tôi có hai chú chó, bốn chú mèo và một cô rùa. Chúng rất thông minh nên tôi đã đào tạo chúng trở thành những diễn viên xiếc thành công.

Anh chàng béc-giê lông đen mượt, oai vệ và dũng mãnh tên là Lucky. Lucky từng được đào tạo hai năm tại trại chó của Sở cảnh sát, trông nhà rất giỏi, ai cũng yên tâm. Chàng ta có thể đứng bằng hai chân sau, mõm giữ mà không làm rơi một quả bóng. Đô-la là anh chàng chó Nhật lông xù, màu trắng, to cao, đẹp trai. Đô-la rất thích đi dạo phố. Anh chàng có thể đứng bằng hai chân sau, nhưng khác anh Lucky, có thể nhảy múa tưng tưng khi tôi vỗ tay ra hiệu. Cô mèo đài các Si-rô vừa sinh hạ được ba chú bé đáng yêu. Tên chúng là Đốm, Mun và Mi. Bốn vị mèo này rất được yêu chiều, ngoan ngoãn và xinh đẹp hệt cô chủ. Si-rô có thể đứng yên trên lưng Đô-la vài phút. Cuối cùng là cô rùa bé nhỏ Fan-ta hiền lành, chơi thân với các bạn mèo. Chỉ khi tôi cầm cái thìa gõ tạch tạch xuống nền nhà mấy cái, cô ta mới chịu chui đầu ra khỏi “nhà của mình”.                                                                                 Theo Internet


Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo các yêu cầu dưới đây:

Câu 1: Cái tên nào sau đây phù hợp nhất để đặt cho bài văn trên?

A. Rạp xiếc nhỏ đáng yêu

B. Một chủ trại chăn nuôi thực sự

C. Những cô mèo đài các

Câu 2: Tác giả đã huấn luyện được bao nhiêu “diễn viên”?

	A. Bốn
	B. Sáu
	C. Bảy


Câu 3: Những “diễn viên” ấy sống và biểu diễn ở đâu?

A. Ở công viên

B. Ở Sở cảnh sát

C. Tại nhà của tác giả

Câu 4: Si-rô là tên của nhân vật nào?

A. Anh chàng béc-giê

B. Anh chàng chó Nhật

C. Cô mèo đài các

Câu 5: Câu “ Nhà tôi có hai chú chó, bốn chú mèo và một cô rùa ” sử dụng biện pháp nghệ thuật nào đã học?
A. Nhân hóa

B. So sánh


C. Cả hai đáp án trên

Câu 6: Đặt một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa nói về nhân vật mà em yêu thích trong bài.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Câu 7: Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong các câu sau:

a) Nồi nước lá mùi già thơm ngào ngạt.

................................................................................................................................................
b) Bác thùng thư vuông vức đứng ở đầu ngã tư.
...............................................................................................................................................
c) Cá Chày “mắt ngầu màu men” vì say khướt.
................................................................................................................................................
d) Ca-ru-sô cầm một tấm séc đến ngân hàng lĩnh tiền.
................................................................................................................................................
Câu 8: Điền dấu câu thích hợp vào ô trống:

Xen vào giữa đám đá tai mèo          những nương đỗ          nương ngô xanh um trông như những ô bàn cơ          Những con bò vàng bước đi thong thả          Chốc chốc           một điệu hát H'mông lại vút lên trong trẻo


[image: image1.png]


_1646728192.doc
PHIẾU TV SỐ 1

I – Bài tập về đọc hiểu


Ông Yết Kiêu


   Ngày xưa, có một người tên là Yết Kiêu làm nghề đánh cá. Yết Kiêu có sức khỏe hơn người, không ai địch nổi. Đặc biệt, Yết Kiêu có tài bơi lội. Mỗi lần xuống nước bắt cá, ông có thể ở dưới nước luôn sáu, bảy ngày mới lên.


   Hồi ấy, giặc ngoại xâm mang 100 thuyền lớn theo đường biển vào cướp nước ta. Nhà cua rất lo sợ, cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giỏi ra đánh giặc. Yết Kiêu đến tâu vua:


- Tôi tuy tài hèn sức yếu nhưng xin quyết tâm đánh giặc cứu nước.


Vua hỏi:


- Nhà ngươi cần bao nhiêu người? Bao nhiêu thuyền bè?


- Tâu bệ hạ, chỉ một mình tôi cũng đủ.


   Vua cho một đội quân cùng đi với ông để đánh giặc. Ông bảo quân lính sắm cho ông một cái khoan, một cái búa rồi một mình lặn xuống đáy biển, tiến đến chỗ thuyền giặc, tìm đúng đáy thuyền, vừa khoan vừa đục. Ông làm rất nhanh, rất nhẹ nhàng, kín đáo, thuyền giặc đắm hết chiếc này đến chiếc khác. Thấy thế, giặc sợ lắm, chúng đành vội vã quay thuyền về, không dám sang cướp nước ta nữa.


(Theo Nguyễn Đổng Chi)


Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng


1. Nhân vật Yết Kiêu có những đặc điểm gì nổi bật?


a- Sức khỏe hơn người, có tài bơi lội


b- Sức khỏe hơn người, có tài bắt cá


c- Sức khỏe hơn người, đánh cá giỏi


2. Vì sao Yết Kiêu đến tâu vua xin được đi đánh giặc?


a- Vì ông có sức khỏe hơn người, không ai địch nổi


b- Vì ông có tài ở dưới nước sáu, bảy ngày mới lên


c- Vì ông có lòng quyết tâm đánh giặc cứu nước


3. Yết Kiêu làm cách nào để phá tan thuyền giặc?


a- Lặn xuống nước, đục thủng đáy thuyền


b- Lặn xuống nước, đục thủng mạn thuyền


c-Lặn xuống nước, đục thủng đuôi thuyền


4. Công việc phá thuyền giặc được Yết Kiêu làm ra sao?


a- Nhanh chóng, nhẹ nhàng, táo bạo


b- Nhanh chóng, nhẹ nhàng, kín đáo


c- Nhanh nhẹn, nhịp nhàng, kín đáo


II – Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn


1. Điền vào chỗ trống:


a) s hoặc x

- Từ khi …inh ra, đôi má của bé đã có lúm đồng tiền trông rất ….inh.


- Mẹ đặt vào cặp ….ách của bé mấy quyển ....ách để bé…ách cặp đi học


b) uôt hoặc uôc

Những khi cày c….trên đồng, người nông dân làm bạn với đàn cò trắng m….


2. Điền dấu phẩy vào câu sau:

(1) Bấy giờ ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị


 (2) Cha mất sớm nhờ mẹ dạy dỗ hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông 
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I – Bài tập về đọc hiểu


Con voi của Trần Hưng Đạo


   Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, trên đường tiến quân, voi của Trần Hưng Đạo bị sa lầy. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách để cứu voi nhưng vô hiệu. Bùn lầy nhão, voi to nặng mỗi lúc một lún thêm mà nước triều lại đang lên nhanh. Vì việc quân cấp bách,Trần Hưng Đạo đành để voi ở lại. Voi chảy nước mắt nhìn vị chủ tướng ra đi.


   Có lẽ vì thương tiếc con vật khôn ngoan có nghĩa với người, có công với nước nên khi hô hào quân sĩ, Trần Hưng Đạo đã trỏ xuống dòng sông Hóa thề rằng: “Chuyến này không phá xong giặc Nguyên, thề không về đến bến sông này nữa!”. Lời thề bất hủ đó của Trần Hưng Đạo đã được ghi chép trong sử sách. Nhân dân địa phương đã đắp mộ cho voi, xây tượng voi bằng gạch, sau tạc tượng đá và lập đền thờ con voi trung hiếu này.


   Ngày nay, sát bên bờ sông Hóa còn một gò đất nổi lên rất lớn. Tương truyền đó là mộ voi ngày xưa.


(Đoàn Giỏi)


Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng


1. Trên đường tiến quân, voi của Trần Hưng Đạo gặp phải chuyện gì?


a- Bị sa vào cái hố rất sau


b- Bị thụt xuống bùn lầy


c- Bị nước triều cuốn đi


2. Hình ảnh “voi chảy nước mắt nhìn vị chủ tướng ra đi” nói lên điều gì?


a- Voi rất buồn vì không được cùng chủ tướng đi đánh giặc


b- Voi rất buồn vì không được sống gần gũi bên chủ tướng


c- Voi rất buồn vì phải ở lại một mình, không có ai bầu bạn


3. Dòng nào dưới đây nêu đúng 3 từ ngữ nói về con voi như nói về một chiến sĩ?


a- Chảy nước mắt, có nghĩa, có công


b- Khôn ngoan, có nghĩa, có công


c- Có nghĩa, có công, trung hiếu


4. Vì sao lời thề của Trần Hưng Đạo bên dòng sông Hóa được ghi vào sử sách?


a- Vì đó là lời thề thể hiện tinh thần quyết tâm tiêu diệt giặc Nguyên


b- Vì đó là lời thề thể hiện lòng tiếc thương đối với con voi trung nghĩa


c- Vì đó là lời thề thể hiện sự gắn bó sâu nặng đối với dòng sông Hóa


II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn


1. Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống:


a) l hoặc n

		- thiếu …iên/………..


- xóm …àng/………..

		- …..iên lạc/………..


-…..àng tiên/……….





b) iêt hoặc iêc

		- xem x……/……….


- hiểu b……../………

		- chảy x……../……….


- xanh b……./……….





2. Gạch dưới những từ ngữ giúp em nhận biết sự vật được nhân hóa (gọi hoặc tả con vật, đồ đạc, cây cối….. bằng những từ ngữ vốn để gọi và tả con người) ở các khổ thơ, câu văn sau:


a) Bé ngủ ngon quá


Đẫy cả giấc trưa


Cái võng thương bé


Thức hoài đưa đưa.


(Định Hải)


b) Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao, nghênh cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy bái phục nhìn theo chúng tôi.


(Tô Hoài)


c) Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa.


(Trần Ninh Hồ)


3. Trả lời câu hỏi:


a) Những chú gà trống thường gáy vang “ò ó o…” khi nào?


……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

b) Khi nào hoa phượng lại nở đỏ trên quê hương em?


…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

c) Năm nào các em sẽ học hết lớp 5 ở cấp Tiểu học?


……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….
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PHIẾU TOÁN SỐ 2

I.Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 


Câu 1: Kết quả của phép tính 8 x 5 là:

A. 13                  B. 40                  C. 48                  


Câu 2:  1m = .... cm


A. 1                 B. 10;                  C. 100                 


Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:


Câu 4:  Nối mỗi hình với tên gọi của hình đó?




Câu 5. Số  liền trước số 7895 là:


A.  6895                 B. 8895                  C. 7894                    D. 7896


Câu 6. Chu vi hình vuông là 96 cm. Độ dài cạnh hình vuông là: 


A. 30cm                B. 30cm                   C. 24cm                   D. 48cm  


II. Tự luận Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

		

a) 832 + 152


…………………………………..


…………………………………..


…………………………………..

		b/  548 – 312


…………………………………..


…………………………………..


………………………………….



		c/  68 + 27


…………………………………..


…………………………………..


…………………………………..




		d/   736 - 16


…………………………………..


…………………………………..


…………………………………..








Câu 2: (2 điểm) Tìm X:


		a/  95 – X  =  42


…………………………………..


………………………………….

		b) X – 24 = 55


…………………………………..


…………………………………..








Câu 3: (2 điểm) Có 27 bút chì chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì?


Bài giải:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Câu  4. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm .


a. Số gồm 1 nghìn, 2 trăm, 3 chục, 5 đơn vị được viết là …………..



b. Số gồm 5 nghìn, 2 đơn vị được viết là:……….....


Câu 5 .Viết số thích hợp vào ô trống : 


		Chiều dài

		Chiều rộng

		Chu vi hình chữ nhật



		10cm

		5cm

		



		27m

		13m

		





Câu 6. Một hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng bằng 

[image: image1.wmf]1


5


 chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó? 


Bài giải:


Câu 7. Viết thêm 3 số hạng tiếp theo của dãy số.

2 ; 6 ;18 ; ..... ; ...... ; ......
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Hình chữ nhật







Hình tứ giác







Hình vuông







Hình tam giác
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